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1 11640010 Lê Tấn Cường Nam 26/07/1990 Khá 01TH1L BK 1 Đ2

2 11640007 Nguyễn Đức Hòa Nam 31/12/1990 Trung bình khá 01TH1L BK 1 Đ2

3 11640008 Lê Đăng Khoa Nam 21/03/1989 Khá 01TH1L BK 1 Đ2

4 11640016 Cao Lê Minh Nam 11/11/1986 Khá 01TH1L BK 1 Đ2

5 11640006 Trương Đình Nhựt Nam 20/10/1982 Khá 01TH1L BK 1 Đ2

6 11640015 Nguyễn Thanh Tính Nam 11/12/1987 Khá 01TH1L BK 1 Đ2

7 11640023 Phạm Vương Tuấn Nam 24/11/1988 Trung bình khá 01TH1L BK 1 Đ2

8 11640051 Nguyễn Hồng Ân Nam 03/05/1987 Khá 01TH2L BK 1 Đ2

9 11640052 Hà Trung Kiên Nam 25/05/1989 Khá 01TH2L BK 1 Đ2

10 11640036 Võ Hoàng Ngọc Lan Nữ 22/03/1987 Khá 01TH2L BK 1 Đ2

11 11640047 Trần Huy Lượng Nam 30/11/1987 Khá 01TH2L BK 1 Đ2

12 11640041 Nguyễn Việt Phú Nam 01/02/1990 Khá 01TH2L BK 1 Đ2

13 11640040 Hồng Quang Sang Nam 01/09/1986 Trung bình khá 01TH2L BK 1 Đ2

14 11640039 Dương Thị Bích Thuận Nữ 13/12/1988 Khá 01TH2L BK 1 Đ2

15 11640032 Bùi Quốc Tuân Nam 25/07/1986 Khá 01TH2L BK 1 Đ2

16 11640027 Lê Quốc Tùng Nam 28/07/1988 Trung bình khá 01TH2L BK 1 Đ2

17 11640038 Phan Thị Ánh Tuyết Nữ 13/05/1986 Khá 01TH2L BK 1 Đ2

18 11640055 Phan Dương Như Ý Nữ 25/02/1988 Khá 01TH2L BK 1 Đ2

19 11540081 Phạm Tuấn Ngọc Nam 14/02/1990 Khá 01KT1L BK 1 Đ2

20 11540090 Nguyễn Thị Thanh Trang Nữ 16/10/1987 Giỏi 01KT1L BK 1 Đ2

21 11540071 Nguyễn Thị Hoa Nữ 28/07/1988 Khá 01KT1L BK 1 Đ3

22 11640140 Võ Văn Luân Nam 05/08/1987 Trung bình 02TH1L BK2 Đ1

23 11640144 Nguyễn Anh Tuấn Nam 27/07/1991 Trung bình khá 02TH1L BK2 Đ1

24 11640159 Lê Thị Mộng Linh Nữ 12/01/1989 Khá 02TH2L BK2 Đ1

25 11640175 Nguyễn Minh Tân Nam 16/11/1989 Trung bình khá 02TH2L BK2 Đ1
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